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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị và linh kiện cho Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Địa chất, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật và Phòng Quan hệ Đối ngoại, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 17 tháng 8 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng – thời gian giao hàng cụ thể theo từng mục ở Phụ lục 1
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Yêu cầu về Thời gian giao hàng
	Yêu cầu về bảo hành

	1. 
	Máy quay phim
	XA70
	Canon
	
	Nhật Bản
	Canon
	Thông số kỹ thuật:

- Các tính năng chính:

  + LCD/EVF enhanced visibility

  + USB Type-C

  + USB power supply (PD-E1)

  + OSD recording function

  + 600x digital zoom

  + Dual Pixel CMOS AF

  + 5-axis optical image stabilisation

- Kích thước cảm biến: 1 Inch CMOS

- Tỷ lệ zoom & Độ dài tiêu cự (Tương đương 35mm): 15x (25.5mm-382.5mm) (F2.8-F4.5)

- Bộ lọc ND: Turret Switchable (1/4, 1/16, 1/64)

- Hệ thống lấy nét tự động: Dual Pixel CMOS AF

- Chất lượng ghi hình:

  + 4K UHD (3840 x 2160)25P YCC 420

  + Full HD (1920 x 1080) 50P YCC420"

- SD Card: 2

- Màn hình: 3.5" LCD capacitive touch screen

- Khung ngắm điện tử: 0.36" OLED Tilting EVF
	Cái
	1
	8 tuần
	Bảo hành 24 tháng

	2. 
	Microphone không dây
	Mic 3
	DJI
	
	Trung Quốc
	DJI
	Thông số kỹ thuật:

- Kết nối: Wi-Fi 2.4 GHz & 5.8 GHz; SDR (tùy chỉnh); Bluetooth 5.4

- Hỗ trợ: 32-bit float/24-bit (có thể chuyển đổi)

- Phạm vi sử dụng: 400 m (môi trường mở, không nhiễu); 80 m (môi trường nhiễu cao)

- Cổng Input: 3.5mm TRS

- Cổng Output: 3.5mm TRS, USB-C

* Bộ phát Transmitter:

- Số lượng: 02

- Bluetooth Transmitter Power (EIRP):

  + BLE: < 10 dBm

  + BR/EDR: < 20 dBm

- Pin: 137 mAh Li-ion

- Thời gian hoạt động: 8 giờ

* Bộ thu Receiver:

- Số lượng: 01

- Bluetooth Transmitter Power (EIRP):

  + BLE: < 10 dBm

- Pin: 275 mAh Li-ion

- Thời gian hoạt động: 10 giờ

* Case sạc:

- Số lượng: 01

- Pin: 1950 mAh Li-ion

- Thời gian sạc: 1.5 giờ
	Cái
	2
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	3. 
	Bàn trộn hình
	Mixer Plus
	CineTreak
	
	Trung Quốc
	CineTreak
	Thông số kỹ thuật:

- Bàn trộn video trực tiếp 4 HDMI siêu nhỏ gọn & cực kỳ tiện lợi.

- Màn hình tích hợp với chế độ Multi View giám sát thời gian thực.

- 4 cổng vào HDMI với khả năng chuyển cảnh mượt mà.

- 2 cổng micro và theo dõi tai nghe.

- 30 hiệu ứng chuyển cảnh tùy chỉnh, bao gồm Mix và DIP.

- Điều khiển camera PTZ qua VISCA qua IP (tối đa 4 camera).

- Cổng ra AUX/PGM HDMI linh hoạt với nhiều tùy chọn tín hiệu.

- USB 3.0 UVC cho phát trực tuyến HD không nén.

- Hỗ trợ Chroma key, Luma key, PIP, DSK và chèn logo.

- Cổng kết nối:

  + Video input: 4 x HDMI IN

  + Video output: 1 x HDMI PGM out; 1 x HDMI AUX Out; 1 x USB 3.1 Type-A (UVC)

  + Audio input: 2 x MIC/Line (3.5mm Stereo)

  + Audio Output: 1 x line (3.5mm Stereo)

  + LAN: 1 (điều khiển PTZ Camera)
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	4. 
	Bộ truyền Video Wireless
	SDR Transmission
	DJI
	
	Trung Quốc
	DJI
	Thông số kỹ thuật:

- Băng tần: 2.4 GHz, 5.8 GHz

- Độ trễ: 35 ms

- Khoảng cách truyền:

  + 3 km (FCC)

  + 2 km (CE/SRRC/MIC)

  + Wi-Fi: 200 m

- Tốc độ truyền: 20 Mbps

- Độ phân giải:

  + 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps

  + 1080i: 50/50.94/60fps

  + 720p: 50/59.94/60fps

- Chuẩn nén: H.264

- Cổng kết nối:

  + SDI Input Port

  + HDMI Input Port

  + 3.5mm Stereo Jack

  + USB-C Firmware Update Port

  + USB-C Power and Gimbal Communication Port

- Phụ kiện: Bộ 2 pin sạc và Cáp Micro-HDMI
	Cái
	2
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	5. 
	Đèn Led chuyên dụng
	LA200Bi
	Godox
	
	Trung Quốc
	Godox
	Thông số kỹ thuật:

- Loại sản phẩm: đèn Bi-color LED 

- Cường độ ánh sáng: 4170 fc / 44800 Lux ở khoảng cách 1m

- Nhiệt độ màu (CCT): 2800 đến 6500K

- Tiêu chuẩn độ chính xác màu: CRI 96, TLCI 97

- Điều khiển: Thủ công hoặc thông qua ứng dụng Bluetooth

- Phạm vi không dây: 30 m
	Cái
	2
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	6. 
	Màn hình 4K 27"
	U2725QE
	Dell
	
	Asia
	Dell
	Thông số kỹ thuật:

- Kích thước 27", độ phân giải 4K UHD 3840 x 2160, 120 Hz, công nghệ IPS Black

- Độ sáng: 450 cd/m2

- Cổng kết nối:

  + 1 x DisplayPort 1.4 port hỗ trợ DSC (DRR for Microsoft Windows)

  + 1 x DisplayPort 1.4 port out

  + 1 x HDMI port

  + 1 x Thunderbolt 4 upstream port (DP1.4 (HDCP 2.2) hỗ trợ PD công suất 140W EPR

  + 1 x Thunderbolt 4 downstream port

  + 1 x USB-C (USB 10Gbps KVM) upstream port

  + 1 x Analog 2.0 audio line out port (3.5 mm jack)

  + 4 x USB Type-A ports 10Gbps

  + 1 x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE

  + Cổng truy cập nhanh: 1 x USB Type-A 10Gbps với BC 1.2; 2 x USB-C 10Gbps downstream ports

- Chuẩn màu: DCI-P3 99% (CIE1976); Display P3 99%; sRGB 100% (CIE1931); BT.709 100%; Delta E <1.5 (Average)

- Tích hợp cảm biến ánh sáng, tự động tối ưu hóa độ sáng và nhiệt độ màu dựa trên môi trường xung quanh
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 3 năm

	7. 
	Đèn Led bảng
	P260C Pro
	Godox
	
	Trung Quốc
	Godox
	Thông số kỹ thuật:

- Loại sản phẩm: Bi-Color Light Panel

- Cường độ ánh sáng: 5600K: 51 fc / 550 Lux ở 3,3' / 1 m

- Tiêu chuẩn độ chính xác màu: CRI 98, TLCI 98

- Nhiệt độ màu (CCT): 2800K- 6500K

- Điều khiển: Bluetooth Control/Light Body Control
	Cái
	3
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	8. 
	Softbox bát giác
	SB-FW95
	Godox
	
	Trung Quốc
	Godox
	Thông số kỹ thuật:

- Softbox kèm lưới tản sáng

- Ngàm Bowen, vòng chuyển đổi bằng nhôm, Octa 95CM
	Cái
	2
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	9. 
	Bộ dàn treo cho 4 chân đèn flash studio, đèn quay phim
	N/A
	HL Studio
	
	Việt Nam
	HL Studio
	Thông số kỹ thuật:

- Thanh ray đơn 3m: 2

- Thanh ray đôi 3m: 2

- Tay kéo đèn 2m (xương cá): 4

- Bánh xe đơn: 4

- Bánh xe đôi: 4

- Bánh xe luồn dây điện: 8

- Bát bắn trần: 6

- Dây bảo hiểm cho đèn: 4
	Bộ
	1
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	10. 
	Cáp HDMI 2m
	10107
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Cáp HDMI dài 2m, hỗ trợ 4K
	Chiếc
	5
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	11. 
	Cáp HDMI 5m
	10109
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Cáp HDMI 5m, hỗ trợ 4K
	Chiếc
	5
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	12. 
	Cáp HDMI 10m
	10110
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Cáp HDMI 10m, hỗ trợ 4K
	Chiếc
	5
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	13. 
	Bộ chia 4 in 1 HDMI
	SW041-B
	MT-VIKI
	
	Trung Quốc
	MT-VIKI
	Thông số kỹ thuật:

- 4 cổng HDMI đầu vào & 1 cổng HDMI đầu ra

- Hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động

- Độ phân giải:

  + Đầu vào: 1080p

  + Đầu ra: 1080p@60Hz

- Đầu ra định dạng HDMI 1.4 (4:4:4, băng thông 18G

- Điều khiển bằng nút bấm trên bảng điều khiển, thiết bị hồng ngoại và RS232

- Hỗ trợ chuyển đổi âm thanh, có thể chuyển đổi âm thanh của bất kỳ tín hiệu đầu vào nào

- Cổng đầu ra hỗ trợ tách âm thanh, thuận tiện cho người dùng truy cập vào các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

- Nguồn điện: DC 12V 1.5A
	Chiếc
	2
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	14. 
	Cáp chuyển đổi Micro HDMI ra HDMI
	10553
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Cáp chuyển đổi Micro HDMI ra HDMI hỗ trợ 4K
	Chiếc
	5
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	15. 
	Bộ chia HDMI 1 ra 4
	DT-7144A
	DTECH
	
	Trung Quốc
	DTECH
	Thông số kỹ thuật:

- Độ phân giải: 4Kx2K, 1080P

- Đầu vào: 1 cổng HDMI

- Đầu ra: 4 cổng HDMI

- Băng thông: 340MHz/3.4Gbps

- Hỗ trợ: DTS-HD, Dolby-trueHD, LPCM7.1, DTS, DOLBY-AC3, DSD, HD (HBR)
	Chiếc
	4
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	16. 
	Bộ chia tín hiệu HDMI 1 ra 4
	90514
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Tính năng: Bộ chia HDMI 1 ra 4

- Chuẩn HDMI: v2.0

- Độ phân giải: 4K
	Chiếc
	3
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	17. 
	Cáp ghi hình HDMI ra USB
	40189
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Thông số kỹ thuật:

- Giao tiếp: Tín hiệu data; USB 2.0 và USB type C

- Đầu vào: HDMI

- Độ phân giải: 1080p

- Định dạng ghi: MPEG 4 (H.264 + AAC) / Hỗ trợ mã hóa phần cứng
	Chiếc
	5
	10 ngày
	Bảo hành 18 tháng

	18. 
	Tủ chống ẩm
	NC-180S
	Nikatei
	
	Trung Quốc
	Nikatei
	Thông số kỹ thuật:

- Dung tích: 180 lít

- Điện áp sử dụng: 110-220 V / AC / 5V 2A DC

- Công suất điện năng: 10W/H

- Bảng điều khiển và hiển thị: 2 (bên ngoài)

- Điều khiển độ ẩm: tự động

- Phạm vi khống chế độ ẩm từ: 25% - 60%

- Màn hình hiển thị: LED

- Khay có thể tháo dời: 5 khay nhựa

- Chân điều chỉnh độ cao: 2

- 2 cửa, khoá Inox chống gỉ
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 5 năm cho toàn bộ máy, 2 năm cho đồng hồ hiển thị, 6 tháng cho nguồn adapter

	19. 
	Ổ cứng di động SSD 1TB 
	XS1000
	Kingston
	
	Trung Quốc
	Kingston
	Thông số kỹ thuật:

- Chuẩn ổ cứng: SSD, 3D NANDDung lượng: 1TB

- Chuẩn kết nối: USB Gen 2

- Tốc độ Đọc/Ghi: 1050 MB/s - 1000 MB/s
	Cái
	2
	10 ngày
	Bảo hành 3 năm

	20. 
	Thẻ nhớ 256GB
	Extreme Pro 256GB
	Sandisk
	
	Trung Quốc
	Sandisk
	Thông số kỹ thuật:

- Dung lượng: 256GB

- Form Factor: SDHC

- Hiệu suất đọc/ghi: 200/140 MB/s
	Cái
	4
	10 ngày
	Bảo hành 1 năm

	21. 
	Máy in 3D
	A2L
	Bambu Lab
	
	Trung Quốc
	Bambu Lab
	Thông số kỹ thuật:

- Extruder Gear: vật liệu thép tôi cứng

- Nozzle: vật liệu thép không rỉ

- Khổ in (Build Volume): 330 × 330 × 340 mm.

- Đường kính nozzle: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm

- Nhiệt độ nozzle tối đa: khoảng 300°C.

- Tốc độ in tối đa: 500 mm/s.

- Gia tốc tối đa: 10m/s².

- Vật liệu hỗ trợ: PLA, PETG, TPU, PVA
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	22. 
	Thiết bị lưu trữ NAS
	DS225+
	Synology
	
	Asia
	Synology
	Thông số kỹ thuật:

- CPU: Intel Celeron J4125 4 nhân/4 luồng (2.0 GHz, up to 2.7 GHz)

- RAM: 2 GB DDR4 non-ECC (Nâng cấp tối đa 6 GB)

- Số khay ổ cứng: 2 khay – Hỗ trợ 3.5" SATA HDD & 2.5" SATA SSD

- Cổng mạng: 1 x 2.5GbE RJ-45 + 1 x 1GbE RJ-45

- Cổng kết nối mở rộng: 2 x USB 3.2 Gen 1
	Cái
	1
	30 ngày
	Bảo hành 3 năm

	23. 
	Ổ cứng NAS 8TB
	HAT3320-8T
	Synology
	
	Asia
	Synology
	Thông số kỹ thuật:

- Dung lượng: 8 TB

- Dạng thức: 3.5 inch

- Giao diện: SATA 6 Gb/s

- Tốc độ quay: 7200 rpm

- Tốc độ truyền dữ liệu: 281 MB/s
	Cái
	2
	30 ngày
	Bảo hành 3 năm

	24. 
	Card đồ họa
	RTX 4000 ADA
	Nvidia
	
	Asia
	Nvidia
	Thông số kỹ thuật:

- Bộ nhớ GPU: 20GB GDDR6

- Băng thông bộ nhớ: 360GB/s

- Hỗ trợ ECC

- Số core CUDA: 6,144

- Số Core Tensor: 192

- Single-Precision Performance: 26.7 TFLOPS

- RT Core Performance: 61.8 TFLOPS

- Tensor Performance: 327.6 TFLOPS

- System interface: PCIe 4.0 x16

- Cổng kết nối: 4x DisplayPort 1.4a
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 3 năm

	25. 
	Máy in phun đa năng
	GX4070
	Canon
	
	Việt Nam
	Canon
	Thông số kỹ thuật:

- Loại máy: Máy in phun màu đa năng 4 trong 1 (In / Scan / Copy / Fax)

- Độ phân giải in: 600 x 1.200 dpi

- Tốc độ in một mặt: 18 ipm (đen trắng) / 13 ipm (màu)

- Tốc độ in hai mặt: 10 ipm (đen trắng) / 8 ipm (màu)

- In đảo mặt tự động

- Độ phân giải quét: 1.200 x 2.400 dpi

- Khay giấy chuẩn: 250 tờ

- Khay giấy sau: 100 tờ

- Khổ giấy hỗ trợ: A4, A5, A6, B5

- Kết nối mạng: Wi-Fi, 100 Mbps / 10 Mbps LAN, USB 2.0

- Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

- Màn hình: LCD màu cảm ứng 2,7 inch

- Chu kỳ hoạt động tối đa: 33.000 trang/tháng
	Cái
	1
	10 ngày
	Bảo hành 12 tháng

	
	Điều khoản thương mại:

· Tình trạng hàng hóa: Mới 100% vàn sản xuất từ năm 2025 trở về sau 

· Cung cấp CO/CQ cho các mục : 1, 6, 19, 22, 23, 24, 25 
	
	
	


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Thời gian

Bảo hành

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :

· Thời gian thực hiện hợp đồng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
· Cung cấp CO, CQ các mục : 
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